
  31
 

Journal of educational equipment: Education management, Volume 1, Issue 286 ( April 2023)

ISSN 1859 - 0810

Journal homepage: www.tapchithietbigiaoduc.vn

1. Đặt vấn đề
Chương trình đào tạo giáo viên mầm non 

(GVMN) trình độ cao đẳng gồm ba khối kiến thức: 
Khối kiến thức cơ bản, Khối kiến thức cơ sở ngành 
và Khối kiến thức ngành. Trong đó, khối kiến thức 
cơ sở ngành có ý nghĩa là nền tảng, trang bị những 
kiến thức kĩ năng cơ bản, lấy đó làm cơ sở để người 
học tiếp cận kiến thức ngành trong giáo dục mầm 
non (GDMN). 

Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non là 
học phần nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành của 
chương trình đào tạo GVMN, đây là học phần có vai 
trò rất quan trọng trong quá trình đào tạo sinh viên 
(SV) ngành GDMN. Dạy học học phần Sự phát triển 
thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non sao cho hiệu quả 
luôn là mục tiêu trong đào tạo GVMN cũng như của 
học phần và GV. 

Trong số rất nhiều phương pháp (PP) dạy học học 
phần, việc sử dụng tranh ảnh luôn được GV thực hiện 
vì có những tác dụng rất lớn trong việc nâng cao chất 
lượng dạy học. Yếu tố trực quan trong dạy học luôn 
khiến cho kiến thức trở nên cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ… 
Tuy nhiên, thực tế khi sử dụng tranh ảnh để dạy học 
học phần, tác giả nhận thấy, GV cần có biện pháp cụ 
thể hơn nữa thì sẽ mạng lại hiệu quả cao hơn trong 
dạy học học phần. Xuất phát từ thực tế đó, tác giả đã 

nghiên cứu đề tài: “Sử dụng tranh ảnh trong dạy học 
học phần Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm 
non” nhằm giúp cho công tác giảng dạy của GV và 
học tập của SV ngành GDMN đạt hiệu quả cao.  
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Vài nét về chương trình đào tạo GVMN trình 
độ cao đẳng và chương trình học phần Sự phát 
triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non

Chương trình đào tạo GVMN trình độ cao đẳng 
được mỗi cơ sở đào tạo xây dựng dựa trên chương 
trình khung quốc gia VN và thực tế địa phương, khu 
vực cũng như xu thế đổi mới trong giáo dục. Chương 
trình đào tạo GVMN trình độ cao đẳng có kết cấu bởi 
khối kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành, kiến 
thức chuyên ngành.

Học phần Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi 
mầm non cung cấp cho người học kiến thức cơ bản 
về sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non (từ 
0-6 tuổi), kiến thức này sẽ là cơ sở để người học có 
khả năng vận dụng để học tập các học phần chuyên 
ngành như Phòng bệnh và đảm bảo an toàn, Vệ sinh 
-Dinh dưỡng; vào việc lập kế hoạch và tổ chức các 
hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ MN 
phù hợp với đặc điểm phát triển thể chất của trẻ theo 
từng độ tuổi. Học phần trang bị cho SV những kiến 
thức cơ bản về cấu tạo và chức năng của các cơ quan, 

Sử dụng tranh ảnh trong dạy học 
học phần Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non 
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các hệ cơ quan trong cơ thể người, giới thiệu các giai 
đoạn tăng trưởng và phát triển của cơ thể trẻ em, mối 
quan hệ giữa cơ thể với môi trường, sự phát triển của 
các hệ: hệ thần kinh; các giác quan; đặc điểm sinh lí 
và vệ sinh các hệ cơ quan trong cơ thể trẻ em từ sơ 
sinh đến 6 tuổi.
2.2. Sử dụng tranh ảnh trong dạy học học phần Sự 
phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non

Sử dụng tranh ảnh (TA) là PP trong nhóm trực 
quan để dạy học học phần. Thực tế PP này đã mang 
lại hiệu quả rõ rệt như sinh động, dễ gây hứng thứ, dễ 
hiểu, dễ nhớ… cho người học. 

Tuy nhiên, sự hạn chế của sử dụng TA đó là sử 
dụng tranh ảnh chủ yếu còn mang tính minh họa; 
kiến thức không sâu nếu không có giảng giải, giải 
thích để làm rõ nội dung kiến thức. GV cần có sự 
chuẩn bị chu đáo trong việc lựa chọn tranh ảnh; có kĩ 
thuật sử dụng TA…; sử dụng cần linh hoạt, có nhiều 
ý đồ khác nhau đề kích thích tư duy người học… 

Các loại hình TA để sử dụng dạy học học phần: 
TA trong tài liệu học tập; tranh ảnh vẽ tay (tự vẽ); 
tranh ảnh dowloat trên internet; tranh ảnh vẽ; tranh 
ảnh động, tranh ảnh ghép; TA trên màn hình…

Từ thưc tế đó, tác giả cho rằng sử dụng TA trong 
dạy học học phần Sự phát triển thể chất trẻ em lứa 
tuổi mầm non là rất phù hợp và cần thiết, tuy nhiên, 
GV cần chú trọng tăng cường việc sử dụng tranh ảnh 
như là một PP để giúp SV chủ động khai thác, tìm 
kiếm kiến thức, qua đó phát huy tính tích cực và kích 
thích tư duy của người học trong học tập học phần. 
2.3. Một số biện pháp sử dụng tranh ảnh trong dạy 
học học phần Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi 
mầm non

Biện pháp 1: Xác định nội dung dạy và học học 
phần Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi MN có sử 
dụng tranh ảnh

a. Mục đích 
Giúp cho GV và SV xác định được những nội 

dung học học phần có sử dụng tranh ảnh, tạo điều 
kiện thuận lợi, chủ động cho GV và SV trong công 
tác chuẩn bị dạy và học. 

b. Cách tiến hành
- Xác định nội dung học có sử dụng tranh ảnh 

trong toàn học phần: 
Dựa vào đề cương chi tiết học phần, kế hoạch 

phân tiết học phần, GV sẽ xác định nội dung học có 
sử dụng tranh ảnh trong toàn học phần. 

- Xác định nội dung học có sử dụng tranh ảnh 
trong từng bài học cụ thể: 

Dựa vào việc xác định các PP sử dụng chung cho 
toàn học phần, GV sẽ xác định cụ thể, bài học nào, 
ở tiết thứ mấy theo chương trình có sử dụng tranh 
ảnh. Ví dụ: 

Chương I: Cấu tạo chung của cơ thể trẻ em, GV 
xác định sử dụng tranh ảnh về các giai đoạn phát 
triển trẻ em từ 0-6 tuổi, biểu đồ phát triển trẻ em. 

Chương II: Hệ tuần hoàn, GV xác định sử dụng 
tranh ảnh về cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn 
máu ; đặc điểm cấu tạo và hoạt động của tim. Rèn 
luyện cơ tim cho trẻ em. Sự tuần hoàn máu. Đặc 
điểm tuần hoàn máu của trẻ em. Vệ sinh, rèn luyện 
và bảo vệ hệ tim mạch cho trẻ. 

Chương III: Hệ hô hấp, GV xác định sử dụng 
tranh ảnh về cơ quan hô hấp của trẻ theo sự phát 
triển ở từng độ tuổi. 

Chương IV: Hệ tiêu hoá, GV xác định sử dụng 
tranh ảnh về cơ quan tiêu hóa của trẻ. 

Chương V: Hệ nội tiết, GV xác định sử dụng 
tranh ảnh về: Hệ nội tiết, hoạt động, chức năng các 
tuyến nội tiết chính trong cơ thể. Đặc điểm tuyến nội 
tiết ở trẻ em.

Chương VI: Hệ bài tiết, GV xác định sử dụng 
tranh ảnh về: Cấu tạo và chức năng của hệ bài tiết. 
Quá trình hình thành và bài tiết nước tiểu. Sự bài tiết 
qua da. Vệ sinh, rèn luyện và bảo vệ hệ bài tiết.

Chương VII: Hệ sinh dục, GV xác định sử dụng 
tranh ảnh về cấu tạo và chức năng sinh lý của cơ 
quan sinh dục nam và nữ; cơ chế thụ tinh, hình thành 
thai. Sự phát triển giới tính ở trẻ em; giáo dục giới 
tính cho trẻ.

Chương VIII: Sinh lí vận động, GV xác định sử 
dụng tranh ảnh về: Hệ xương. Hệ cơ. Đặc điểm phát 
triển cơ - xương ở trẻ em. Tư thế đúng – sai. Biện 
pháp rèn luyện tư thế cho trẻ. 

Chương IX: Hệ thần kinh, GV xác định sử dụng 
tranh ảnh về: Cấu tạo và chức phận các bộ phận của 
hệ thần kinh. Sự phát triển hệ thần kinh ở trẻ em. Vệ 
sinh, rèn luyện, bảo vệ hệ thần kinh.

Chương X: Cơ quan phân tích, GV xác định sử 
dụng tranh ảnh về: Cấu tạo và chức năng của các cơ 
quan phân tích. Vệ sinh, rèn luyện và bảo vệ các cơ 
quan phân tích cho trẻ.

Biện pháp 2: Chuẩn bị tranh ảnh để dạy học học 
phần Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non

a. Mục đích 
Giúp cho GV và SV chủ động trong việc chuẩn 

bị thực hiện nội dung dạy học học phần, đặc biệt là 
công tác chuẩn bị tranh ảnh. Tạo điều kiện để công 
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tác chuẩn bị tranh ảnh có chất lượng, đáp ứng được 
các yêu cầu. 

b. Cách tiến hành
Dựa vào kết quả xác định nội dung dạy học học 

phần có sử dụng tranh ảnh đã xác định, việc chuẩn bị 
tranh ảnh để giảng dạy và học tập học phần sẽ thực 
hiện như sau: 

- Xác định những yêu cầu chung của tranh ảnh: 
Tranh ảnh phải phù hợp với nội dung bài học; đối 
tượng người học; điều kiện thực tế sử dụng; đảm bảo 
tính thẩm mĩ, tính giáo dục. 

- Xác định nguồn tranh ảnh sử dụng để dạy học 
học phần:  

+ Tranh ảnh trong giáo trình, tài liệu tham khảo: 
“tái chế” chúng theo hai cách:

Photo phóng to, rồi căn cứ vào tranh gốc để vẽ 
màu lại. 

Scan (quét) vô máy tính rồi phóng to, in màu ra. 
 	 + Tranh ảnh ngoài giáo trình, tài liệu tham 

khảo: từ nhiều nguồn: internet, thực tế cuộc sống,...
và sự hỗ trợ của CNTT, thiết bị hiện đại (máy tính, 
máy chiếu, máy quay phim, chụp ảnh,...) tạo điều 
kiện cho người dạy dễ khai thác, tái thiết kế, chia sẻ, 
sử dụng, bảo quản...

- Xác định các yêu cầu cụ thể của tranh ảnh sử 
dụng trong dạy học từng nội dung học phần: 

+ Kích thước của tranh ảnh: Có kích thước phù 
hợp với hình thức tổ chức dạy học. Kích thước lớn sẽ 
áp dụng trong trường hợp dạy học cho cả lớp, nhóm 
lớn; kích thước nhỏ hơn sử dụng cho hình thức dạy 
học nhóm nhỏ và cá nhân. Tuy nhiên, kich thước 
tranh ảnh cũng không nên quá lớn và quá nhỏ. 

+ Hình ảnh trong tranh ảnh: Các hình ảnh trong 
tranh ảnh phải rõ nét, chân thực, dễ dàng trong quan 
sát. 

+ Thông tin của tranh ảnh: Thông tin về hình ảnh 
của tranh ảnh cần được rõ ràng, chính xác, ngắn gọn. 

+ Hình thức, màu sắc của tranh ảnh cần đẹp mắt, 
tươi sáng, phù hợp với đối tượng mô tả. 

Biện pháp 3: Sử dụng tranh ảnh trong dạy học 
học phần Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm 
non

a. Mục đích
Giúp cho việc dạy học học phần đạt hiệu quả cao. 

Kích thích sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt của GV, 
SV qua việc sử dụng tranh ảnh theo hướng đổi mới 
PP giáo dục, là tiếp cận năng lực của người học. 

b. Cách tiến hành
Việc sử dụng tranh ảnh được thực hiện theo 2 

cách cơ bản:  
- Sử dụng tranh ảnh để trình bày kiến thức, đây là 

cách mà GV cũng như sinh viên dễ dàng thực hiện, 
tuy nhiên chỉ dừng ở mức độ mô tả lại kiến thức được 
thể hiện qua hình ảnh, thông tin của tranh ảnh. 

Trong trường hợp này, GV nên áp dụng đối với 
những nội dung khó, yêu cầu về kiến thức đơn giản, 
chỉ là mô tả, nhắc lại. 

- Sử dụng tranh ảnh như một nguồn kiến thức, 
đây là cách tiếp cận được áp dụng trong đổi mới PP 
giáo dục, tranh ảnh được sử dụng như một nguồn 
kiến thức. Khi thực hiện, GV chú ý rèn cho sinh viên 
các KN như quan sát, nhận xét; mô tả, tường thuật; 
phân tích, nhận định, đánh giá. Để việc khai thác 
tranh ảnh một cách hiệu quả, phát huy được tính tích 
cực của SV, giúp SV tự tìm hiểu nội dung tranh ảnh, 
GV cần thực hiện theo 4 bước: 

Bước 1: Cho SV quan sát tranh ảnh để xác định 
khái quát nội dung tranh ảnh cần khai thác

Bước 2: GV sử dụng câu hỏi nêu vấn đề và tổ 
chức, hướng dẫn SV tìm hiểu nội dung tranh ảnh

Bước 3: Sinh viên trình bày kết quả tìm hiểu nội 
dung tranh ảnh 

Bước 4: GV nhận xét, bổ sung ý kiến, hoàn thiện 
nội dung khai thác tranh ảnh cho SV.
3. Kết luận

Sử dụng tranh ảnh trong dạy học học phần Sự phát 
triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non luôn được ưu 
tiên và thực hiện bởi mang lại hiệu quả trong hoạt 
động dạy học. Sử dụng TA như một nguồn kiến thức 
là cách tiếp cận được áp dụng trong đổi mới PP giáo 
dục; vì thế, việc đổi mới PP dạy học cần được GV 
chú trọng để nâng cao chất lượng đào tạo nói chung, 
chất lượng đào tạo GVMN nói riêng, đáp ứng được 
yêu cầu của GDMN trong thời kì mới. 
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